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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol 
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và hai đường thẳng 
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Câu 2. Cho hàm số 
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liên tục trên 
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như trong hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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Câu 3. Cho hàm số 
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 có đạo hàm 
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Câu 4. Cho hàm số 
[image: image23.wmf]()
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liên tục trên 
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Câu 5. Một ô tô đang chạy với vận tốc 30 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động với vận tốc 
[image: image28.wmf]()303
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 (m/s), trong đó t (tính bằng giây) là thời gian kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô di chuyển từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng bao nhiêu mét?

A.  170 (m).
B. 150 (m)
C. 100 (m).
D.  140 (m).
Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image29.wmf]ycosx
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, trục hoành và hai đường thẳng 
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bằng:
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Câu 7. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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, trục hoành và hai đường thẳng 
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Câu 8. Biết 
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(C là hằng số). Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 9. Cho hai hàm số 
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 liên tục trên K. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 10. Biết 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 11. Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ 
[image: image57.wmf]1
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và 
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Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại 
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cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng 
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Thể tích V của vật thể đó bằng:
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Câu 12. Cho hàm số 
[image: image65.wmf]()
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 xác định trên một khoảng K, C là hằng số. Hàm số 
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 là một nguyên hàm của hàm số 
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 trên 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho 
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 là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số
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, trục 
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 và đường thẳng 
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 là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số
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a)  Đồ thị của hai hàm số
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 và 
[image: image81.wmf]()

gx

 cắt nhau tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 
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b)  Diện tích hình phẳng 
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c)  Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình 
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d)  Diện tích của 
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 gấp đôi diện tích của 
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Câu 2. Cho hàm số 
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 là một nguyên hàm của hàm số 
[image: image92.wmf]()

fx

 trên 
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. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?
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, với C là một hằng số.
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho hàm số 
[image: image99.wmf]()
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 là một nguyên hàm của hàm số 
[image: image100.wmf]2
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Câu 2. Cho hàm số 
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 liên tục và có đồ thị trên đoạn 
[image: image104.wmf][2;5]
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 gồm một phần của đường parabol 
[image: image105.wmf](
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 và một phần của đường thẳng 
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 như hình vẽ sau. Tính tích phân 
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. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
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Câu 3. Bác Bình muốn làm một cái cửa bằng inox hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 3 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Biết rằng giá vật liệu và tiền công mỗi mét vuông là 1700000 đồng. Vậy bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa đó (đơn vị triệu đồng)? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Câu 4. Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 
[image: image109.wmf]6
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. Đường cong mặt bên trong của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 
[image: image110.wmf]10
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, trục bé bằng 
[image: image111.wmf]8
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. Hỏi thùng gỗ này đựng được tối đa bao nhiêu lít rượu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: image112.png]



PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Tính 
[image: image113.wmf](
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Câu 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số: 
[image: image114.wmf]2
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Câu 3. Một học sinh đang điều khiển xe đạp điện chuyển động thẳng đều với vận tốc 
[image: image116.wmf](/)
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. Khi phát hiện có chướng ngại vật phía trước học sinh đó thực hiện phanh xe. Sau khi phanh, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
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, trong đó t (tính bằng giây) là thời gian kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image118.wmf]a

 để quãng đường xe đạp điện đi được sau khi phanh không vượt quá 
[image: image119.wmf]9
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	218
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	A

	411
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	D
	A
	A
	D

	664
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	C
	D
	C
	D
	A
	C

	866
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	B


PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2

	218
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ

	411
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ

	664
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ

	866
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ


PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	218
	6
	15,2
	10,2
	265

	411
	6
	15,2
	10,2
	265

	664
	6
	15,2
	10,2
	265

	866
	6
	15,2
	10,2
	265


Phiên bản 1
PHẦN III : TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. (B) Cho hàm số 
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Câu 2. (V) Cho hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
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 có đồ thị trên đoạn 
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 gồm một phần của đường parabol 
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 và một phần của đường thẳng 
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(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
[image: image134.jpg]uA
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Vì đường thẳng 
[image: image140.wmf](
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Vậy 
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Do đó: 
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Câu 3. (V) Bác An muốn làm một cái cửa bằng inox hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 3 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 4 mét. Biết rằng giá vật liệu và tiền công mỗi mét vuông là 1600000 đồng. Vậy bác An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa đó (đơn vị triệu đồng)? ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
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Gọi phương trình parabol 
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Ta có hệ phương trình: 
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Vậy 
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Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là: 
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Số tiền phải trả là: 
[image: image153.wmf]8.16000001280000012,8
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 triệu đồng.
Câu 4. (V) Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 
[image: image154.wmf]8
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. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 
[image: image155.wmf]10

dm

, trục bé bằng 
[image: image156.wmf]6
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. Hỏi thùng gỗ này đựng được bao nhiêu lít rượu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: image157.jpg]



Lời giải: 178 
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Chọn hệ trục tọa độ 
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 như hình vẽ. Khi đó đường Elip có phương trình: 
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. Thùng rượu là vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đường elip, trục 
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, các đường thẳng 
[image: image162.wmf]4;4

xx

=-=

 quay xung quanh trục 
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Ta có 
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[image: image165.wmf](

)

(

)

4

4

3

4

223

4

4

4

991416

2525 dm178

2525325

x

Vydxxdxx

ppp

p

-

-

-

æö

==-=-=»

ç÷

èø

ò

ò

 (lít).
(chú ý: 
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PHẦN IV: TỰ LUẬN

Câu 1. (B) Tính: 
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Lời giải: 
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Câu 2. (H) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số: 
[image: image169.wmf]2
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Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số đã cho: 
[image: image171.wmf]222
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Diện tích hình phẳng cần tính bằng:
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Câu 3. (V) Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 
[image: image173.wmf]1
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. Một ô tô 
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 đang chạy với vận tốc 
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 bỗng gặp ô tô 
[image: image176.wmf]B

 đang dừng đèn đỏ nên ô tô 
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 hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bằng công thức 
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, thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để hai ô tô 
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và 
[image: image180.wmf]B

 đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô 
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một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?

Lời giải: Ô tô 
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Vậy sau khi hãm phanh, ô tô 
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đi được quãng đường là: 
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Để đạt khoảng cách an toàn, ô tô 
[image: image187.wmf]A
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Phiên bản 2

Câu 1. (B) Cho hàm số 
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Fx

 là một nguyên hàm của hàm số 
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Ta có: 
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Câu 2. (V) Cho hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
[image: image201.wmf][2;5]

-

 có đồ thị trên đoạn 
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 gồm một phần của đường parabol 
[image: image203.wmf](
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Vì parabol 
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Vì đường thẳng 
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 đi qua các điểm 
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Vậy 
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Do đó: 
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Câu 3. (V) Bác Bình muốn làm một cái cửa bằng inox hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 3 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Biết rằng giá vật liệu và tiền công mỗi mét vuông là 1700000 đồng. Vậy bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa đó (đơn vị triệu đồng)? ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
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Gọi phương trình parabol 
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. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ 
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 sao cho 
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Ta có hệ phương trình: 
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Vậy 
[image: image223.wmf](
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Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là: 
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Số tiền phải trả là: 
[image: image225.wmf]6.17000001020000010,2
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 triệu đồng.
Câu 4. (V) Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 
[image: image226.wmf]6
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. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 
[image: image227.wmf]10
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, trục bé bằng 
[image: image228.wmf]8
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. Hỏi thùng gỗ này đựng được bao nhiêu lít rượu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: image229.jpg]
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Chọn hệ trục tọa độ 
[image: image230.wmf]Oxy

 như hình vẽ. Khi đó đường Elip có phương trình: 
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. Thùng rượu là vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đường elip, trục 
[image: image232.wmf]Ox

, các đường thẳng 
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 quay xung quanh trục 
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Ta có 
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 suy ra thể tích thùng rượu là
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PHẦN IV: TỰ LUẬN

Câu 1. (B) Tính: 
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Lời giải: 
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Câu 2. (H) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số: 
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Lời giải: 9
Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số đã cho: 
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Diện tích hình phẳng cần tính bằng:

[image: image242.wmf]3

22

22

1

1

1

2

2

224

2

d()d(4)9

224

3

S

xxx

xxxx

x

x

-

--

==-=-+

-

+=

---

òò

 (0,5đ)
Câu 3. (V) Một học sinh đang điều khiển xe đạp điện chuyển động thẳng đều với vận tốc 
[image: image243.wmf](/)
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. Khi phát hiện có chướng ngại vật phía trước học sinh đó thực hiện phanh xe. Sau khi phanh, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
[image: image244.wmf]()2(/)
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, thời gian tính bằng giây. Tìm giá trị lớn nhất của 
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 để quãng đường xe đạp điện đi được sau khi phanh không vượt quá 
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Lời giải: 6
Sau khi phanh, xe chuyển động chậm dần đều và khi dừng lại thì 
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Vậy sau khi phanh, xe đạp điện đi được quãng đường là: 


[image: image248.wmf](

)

2

222

2

2

0

0

2

244

dt()

a

a

s

aa

a

a

a

t

t

t

--

-=

=

==

ò

 (0,5đ)
Theo đề ra ta có: 
[image: image249.wmf]2
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